	SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC

	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ văn – Lớp: 11
Thời gian: 90 phút.


Họ tên học sinh:…………………………………….…Lớp:………….
I. Đọc hiểu: (5,0 điểm) 
Đọc đoạn trích:
                       Biết ơn những cánh sẻ nâu đã bay đến cánh đồng
                       Rút những cọng rơm vàng về kết tổ
                       Đã dạy ta với cánh diều thơ nhỏ
                       Biết kéo về cả một sắc trời xanh

                       Biết ơn mẹ vẫn tính cho con thêm một tuổi sinh thành
                       “Tuổi của mụ” con nằm tròn bụng mẹ
                        Để con quý yêu tháng ngày tuổi trẻ
                        Buổi mở mắt chào đời, phút nhắm mắt ra đi…

                       Biết ơn trò chơi tuổi nhỏ mê ly
                      “Chuyền chuyền một…” miệng, tay buông bắt
                       Ngôn ngữ lung linh, quả chuyền thoăn thoắt
                       Nên một đời tiếng Việt mãi ngân nga

                       Biết ơn dấu chân bấm mặt đường xa
                       Những dấu chân trần, bùn nặng vết
                       Ta đi học quen dẫm vào không biết
                       Dáng cuộc đời in mãi dáng ta đi…
                         (Trích Chương I – Lời chào, Trường ca Mặt đường khát vọng, Nguyễn Khoa Điềm)
Trả lời câu hỏi/Thực hiện yêu cầu:
Câu 1: Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào?
Câu 2: Trong đoạn trích, nhà thơ bày tỏ lòng biết ơn với những đối tượng nào?
Câu 3: Em hãy kể ra những hình ảnh nói về quê hương và tuổi thơ của nhân vật trữ tình trong khổ thơ đầu?
Câu 4: Hãy chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ chính được sử dụng trong đoạn trích? 
Câu 5: Em hiểu như thế nào về ý nghĩa của hình ảnh “những dấu chân” trong khổ thơ cuối?
Câu 6: Viết một đoạn văn (10 -12 dòng) nói về điều em yêu thích nhất trong đoạn trích trên? 
II.VIẾT: (5.0 điểm)
Viết bài văn nghị luận bày tỏ suy nghĩ của em về câu nói “Duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương của số phận” (Euripides). 

                  
                                          ……………HẾT………………



ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM THI GIỮA KÌ 1 MÔN NGỮ VĂN 11
Năm học 2023 – 2024
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
	Đoạn trích trên được viết theo thể thơ: Tự do
	0.5

	
	2
	Nhà thơ bày tỏ lòng biết ơn với những đối tượng: Những cánh sẻ nâu, mẹ, trò chơi tuổi nhỏ, dấu chân bấm mặt đường xa.
Hướng dẫn chấm:
- Hs trả lời được 1- 2 đối tượng: 0,25 điểm
- HS trả lời được 3-4 đối tượng: 0,5 điểm
	0.5

	
	3
	Những hình ảnh nói về quê hương và tuổi thơ của nhân vật trữ tình trong khổ thơ đầu: những cánh sẻ nâu, cánh đồng, những cọng rơm vàng, cánh diều thơ nhỏ, sắc trời xanh
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời tương đương như đáp án: 0,75 điểm
- HS trả lời 1 hình ảnh:  0,25 điểm
- HS trả lời 2-3 hình ảnh:  0,5 điểm
- HS trả lời 4- 5 hình ảnh: 0,75 điểm
- HS chép ra cả khổ thơ: 0 điểm
	0.75

	
	4
	+) Biện pháp tu từ chính: điệp từ “Biết ơn” (0.25 điểm)
+) Tác dụng:
- Tăng sức gợi hình gợi cảm và làm giàu nhạc điệu cho câu thơ (HS Có thể chỉ ra 1 trong 2 nội dung cũng cho 0.25 điểm)
- Nhấn mạnh: (0.5 điểm)
+ Ý nghĩa lớn lao của những đều nhỏ bé, đời thường mà hàng ngày hay bị chúng ta xem nhẹ hoặc lãng quên 
 + Những điều dù nhỏ bé nhưng đều khiến cho nhà thơ thêm yêu tuổi thơ, yêu những tháng năm tuổi trẻ, yêu tiếng mẹ đẻ và biết ơn thành quả của người đi trước.
+ Tình cảm biết ơn, trân quý của tác giả với những điều bình dị 
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời như đáp án: 1,0 điểm
- Hs gọi tên đúng biện pháp tu từ và chỉ ra từ “Biết ơn”: 0.25 điểm
- Hs nêu tác dụng: 
+ HS trả lời được 2 - 3 ý : 0.5 điểm
+ HS trả lời được 1 ý : 0,25 điểm
	1.0

	
	5
	Ý nghĩa của hình ảnh “những dấu chân”:
- Cuộc sống lao động vất vả, nhọc nhằn, nghèo khó: 0,5 điểm
- Thành quả của cha ông đi trước để lại cho thế hệ sau: 0,5 điểm 
Hướng dẫn chấm: 
- HS trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm
- HS trả lời được 1 ý: 0,5 điểm
	1.0

	
	6
	HS sinh trình bày suy nghĩ cá nhân trong đoạn văn dung lượng khoảng 10 - 12 dòng
Gợi ý: Hs có thể trình bày suy nghĩ về nội dung hoặc đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích:
- Nội dung đoạn trích: lòng biết ơn, trân quý của nhà thơ với những điều đơn giản, gần gũi nhưng lại theo suốt cuộc đời mỗi người. Có biết ơn, con người mới biết sống hướng thiện, tích cực, biết tạo ra và lan toả những điều tốt đẹp…
- Nghệ thuật:
+ Biện pháp điệp từ, ẩn dụ
+ Hình ảnh thơ sinh động, gần gũi…
	1.25

	
	
	VIẾT
	5,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận xã hội
	0,25

	II
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 
Ý nghĩa và vai trò của gia đình trong cuộc đời mỗi con người
	0,25

	

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng hợp lí.
Sau đây là một số hướng gợi ý:
Các ý cần đảm bảo:
+) Giải thích: (1.0 điểm)
- Gia đình: chỉ mối quan hệ hôn nhân và huyết thống giữa các thành viên của gia đình, thể hiện tình cảm gắn bó bền chặt, không thể chia cắt.
 - Tai ương của số phận: chỉ những khó khăn, trắc trở gặp phải trên đường đời.
   Nội dung câu nói: Khẳng định vai trò to lớn của gia đình đối với mỗi con người – gia đình là sức mạnh giúp con người vượt lên khó khăn, đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã và vững vàng hơn trong cuộc sống.
+) Phân tích ý nghĩa và vai trò của gia đình: (2,0 điểm)
- Mỗi con người sinh ra và lớn lên, trưởng thành đều có sự ảnh hưởng to lớn từ truyền thống gia đình. 
- Gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và hình thành nhân cách con người
- Gia đình góp phần tạo ra những thành công khi trưởng thành của con người.
- Gia đình là nơi đùm bọc, chở che, là chỗ dựa vững chắc và vô điều kiện
[bookmark: _GoBack]Lưu ý: Hs phải đưa ra các dẫn chứng để chứng minh, phân tích.
+) Bàn luận mở rộng, phản đề: (0.75 điểm)
- Trong thực tế, có rất nhiều người ngay từ khi sinh ra đã không may mắn mất đi sự chở che, đùm bọc của gia đình nhưng vẫn thành đạt, trở thành con người hữu ích cho xã hội.
- Vẫn còn những đứa con bất hiếu đối với ông bà, cha mẹ; lãng quên cội nguồn, cự tuyệt tình thân; sống thiếu trách nhiệm đối với những người thân trong gia đình.
* Liện hệ và rút ra bài học nhận thức, hành động: (0.25 điểm)
- Mỗi chúng ta cần góp phần bảo vệ, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Hãy biết thương yêu, đùm bọc, chia sẻ, biết nhẫn nhịn, hi sinh để gia đình luôn là tổ ấm hạnh phúc nhất.
	4,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0,25

	Tổng
	10.0



